
STT Họ và tên

Số chứng chỉ hành 

nghề/ Giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Bùi Thị Xuân Lan 0003128/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Y sỹ đa khoa – Phó 

trưởng Trạm y tế

Bổ nhiệm mới 

người chịu 

trách nhiệm 

CMKT

2 Nguyễn Thị Chín 0003127/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Y sỹ đa khoa

3 Ngô Thị Hồng Ngọc 5052/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Y sĩ đa khoa

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

           Bình Thuận, ngày  08  tháng 4 năm 2024Số:    1412/SYT-NV

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ TIẾN LỢI

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 (Cập nhật đến 08/4/2025)

2. Địa chỉ: 367 Trần Quý Cáp, thôn Tiến Phú, Tiến Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00-11h30; 13h30- 17h00 (Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần), ngày trực 24h/24h

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4 Huỳnh Thị Kim Loan 0003129/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiệu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh.

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Hộ sinh viên 

5 Nguyễn Ngọc Bích Uyên 6496/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyễn môn 

theo quy định tại theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Cao đẳng điều 

dưỡng

6 Nguyễn Thị Lan 0003094/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

07h00-11h30; 13h30- 17h00 

(Thứ hai đến Thứ sáu hàng 

tuần), ngày trực 24h/24h

Người chịu trách

 nhiệm CMKT
Nghỉ hưu

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

- Các PGĐ SYT (biết)

- Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết (biết);

- Trạm Y tế xã Tiến Lợi (t/hiện);

- Lưu: VT, NV. Tuấn

Nơi nhận:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

         GIÁM ĐỐC

             Đặng Thức Anh Vũ
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